
STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Giảng viên Ghi chú

1 030630140510 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/01/1996 DH30MK01 6.49 Ths Ngô Thị Xuân Bình

2 030630141841 Nguyễn  Quảng Đam 28/10/1995 DH30MK02 6.97 Ths Ngô Thị Xuân Bình

3 030630142626 Vũ Ngọc Bảo Trâm 28/07/1996 DH30MK02 7.05 Ths Ngô Thị Xuân Bình

4 030630142592 Lê Ngọc Linh Đan 26/06/1996 DH30MK03 6.12 Ts Trần Văn Đạt

5 030630140735 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/06/1996 DH30MK03 6.01 Ts Trần Văn Đạt

6 030630141805 Vũ Khương Ninh 02/02/1996 DH30MK03 6.37 Ths Lê Minh Hoàng Long

7 030630140920 Nguyễn Vinh Thái 03/05/1996 DH30MK03 6.49 Ths Lê Minh Hoàng Long

8 030630142071 Nguyễn  Thị Thúy 08/04/1996 DH30MK03 6.07 Ths Lê Minh Hoàng Long

9 030630142805 Trần Ngọc Hồng Viên 20/09/1996 DH30MK03 6.90 Ths Châu Đình Linh

10 030631150403 Phan Thị Kim Châu 25/05/1997 DH31MK01 7.38 Ths Châu Đình Linh

11 030631150777 Trịnh Quang Duy 19/10/1997 DH31MK01 7.66 Ths Châu Đình Linh

12 030631150351 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 26/02/1997 DH31MK01 7.63 Ths Trần Thị Ngọc Quỳnh

13 030631150584 Đỗ Chiến Thắng 22/08/1997 DH31MK01 6.98 Ths Trần Thị Ngọc Quỳnh

14 030631150670 Phạm Thị Cẩm Tú 21/04/1997 DH31MK01 6.51 Ths Trần Thị Ngọc Quỳnh

15 030631151391 Trần Thị Xuân Quỳnh 11/01/1997 DH31MK02 7.47 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

16 030631151488 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10/01/1997 DH31MK02 7.32 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

17 030631151234 Phạm Thị Phương Thảo 13/02/1997 DH31MK02 7.24 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

18 030631151720 Phạm Thị Thuỳ Dương 06/06/1997 DH31MK03 7.33 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

19 030631151773 Phạm Thị Mỹ Huệ 05/10/1997 DH31MK03 7.07 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

20 030631151858 Nguyễn Minh Mỹ 04/07/1996 DH31MK03 7.09 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

21 030631151889 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/12/1997 DH31MK03 7.15 Ths Đinh Thu Quỳnh

22 030631151845 Nguyễn Hoàng Trung 04/09/1996 DH31MK03 6.95 Ths Đinh Thu Quỳnh

23 030631150390 Phạm Duy Lân 25/08/1997 DH31QT01 6.70 Bùi Quang Tín

24 030631150885 Lê Thị Thơ 18/03/1997 DH31QT02 6.78 Bùi Quang Tín

25 030631152026 Nguyễn Thị Diễm 02/02/1996 DH31QT03 6.41 Đặng Trương Thanh Nhàn

26 030630142536 Nguyễn Anh Phong 02/01/1996 DH30QT03 6.53 Đặng Trương Thanh Nhàn

27 030631151913 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/07/1997 DH31QT03 7.08 Dương Văn Bôn

28 060316160019 Trần Ngọc Tân 24/07/1994 LT16DH02 7.59 Dương Văn Bôn
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STT Mã SV Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Giảng viên Ghi chúHọ tên

29 030631151209 Lê Quốc Tuấn 13/06/1997 DH31QT02 6.19 Dương Văn Bôn

30 030630141419 Dương Thị Hương 05/08/1996 DH30QT01 6.97 Hồ Thiện Thông Minh

31 030631150069 Nguyễn Võ Hồng Thắm 30/04/1997 DH31QT01 7.14 Hồ Thiện Thông Minh

32 030631151516 Trương Nguyễn Quỳnh Như 09/08/1997 DH31QT03 7.14 Lê Ngọc Thắng

33 030631150957 Võ Thị Toàn 17/01/1997 DH31QT02 7.42 Lê Ngọc Thắng

34 030630142802 Trần Thị Mộng Trúc 11/04/1996 DH30QT03 6.99 Lê Ngọc Thắng

35 030631151927 Võ Thị Xuân Được 03/03/1997 DH31QT03 7.24 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

36 030631151183 Vũ Hồng Sơn 13/11/1997 DH31QT02 7.14 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

37 030630142225 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/03/1996 DH30QT03 6.24 Nguyễn Phúc Quý Thạnh

38 030630141027 Quách  Thành Đạt 10/10/1996 DH30QT02 6.62 Nguyễn Thị Anh Thy

39 030630140532 Võ Thị Ánh Phi 20/08/1996 DH30QT03 6.23 Nguyễn Thị Anh Thy

40 030631151384 Bùi Phạm Khả Uyên 11/02/1997 DH31QT02 6.81 Nguyễn Thị Anh Thy

41 030630142896 Phạm Thị Ngọc Lan 21/10/1996 DH30QT03 6.96 Nguyễn Văn Thích

42 030630140934 Trần Thị Kim Thiện 05/11/1996 DH30QT02 6.23 Nguyễn Văn Thích

43 030631150074 Đào Mai Trinh 30/04/1997 DH31QT01 7.19 Nguyễn Văn Thích

44 030631151814 Nguyễn Huy Bảo 05/01/1997 DH31QT03 6.34 Nguyễn Văn Thụy

45 030631150532 Trần Huỳnh Kim Oanh 23/05/1997 DH31QT01 6.66 Nguyễn Văn Thụy

46 030631151581 Lê Hoài Lan Anh 08/08/1997 DH31QT03 7.33 Nguyễn Văn Tiến

47 030631151160 Huỳnh Ly Ny 14/03/1997 DH31QT02 7.13 Nguyễn Văn Tiến

48 060316160004 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 23/08/1994 LT16DH02 6.42 Trần Dục Thức

49 030631150941 Đỗ Tấn Phát 17/03/1997 DH31QT02 6.77 Trần Dục Thức

50 030631150839 Nguyễn Trọng Nhân 19/02/1993 DH31QT02 6.93 Trương Đình Thái

51 030631151478 Nguyễn Thị Minh Thư 10/02/1997 DH31QT03 7.56 Trương Đình Thái

52 030631150971 Đào Văn Nhật Huy 16/10/1997 DH31QT02 6.54 Võ Thị Ngọc Linh

53 030631150783 Võ Lê Phương Thảo 19/09/1997 DH31QT02 6.85 Võ Thị Ngọc Linh

54 030631152020 Nguyễn Ngọc Hương 02/02/1997 DH31QT03 7.51 Võ Văn Bản

55 030631150034 Phạm Thị Thanh 30/11/1997 DH31QT01 7.05 Võ Văn Bản
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